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LƯU Ý 
1.  Quý nhà thầu vui lòng: 

-  Điền và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu dự thầu quy định tại Chương IV – Biểu mẫu 

mời thầu và dự thầu (trang 25 E-HSMT). 

- Đính kèm đầy đủ các tài liệu yêu cầu tại mục 10.3 E-CDNT, Chương II – Bảng 

dữ liệu (trang 21 E-HSMT). 

-  Cung cấp thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu để BMT liên hệ nếu trúng 

thầu gồm: Tên, email, số ĐT. 

2.  Các yêu cầu làm rõ E-Hồ sơ mời thầu, ngoài việc đăng tải trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, Quý nhà thầu vui lòng gửi đồng thời yêu cầu đến người phụ trách 

thực hiện gói thầu để yêu cầu làm rõ được tiếp nhận nhanh nhất, cụ thể như sau: 

 Ms.Lan: 

- Điện thoại: 0254 3 839 871 – Ext 2314 

-  Email: lanpq.rd@vietsov.com.vn 

----------------------------------------------------- 
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(Phụ lục số II, mẫu 1.3) 

 

LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 
Viện NCKH&TK 

 “PHÊ DUYỆT”  
Viện phó Viện NCKH&TK 

Зам. директора НИПИморнефтегаз 

     

     

     

   Vũ Văn Khương 
Ngày …. tháng ….. năm 2025 

     

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Thuê dịch vụ tư vấn xử lý số liệu và lập báo cáo cho dự án “Lấy mẫu và phân tích 

mẫu phục vụ phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi năm 2025” 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАИЯ 

Наем консультационной услуги для обработки данных и составления отчета 
проекта «Отбор и анализ проб по распределению продукции месторождения 

Южный Дракон-Дой Мой в 2025 г. » 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ / ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ УСЛУГ. 

- Thuê dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) nhằm mục đích tận dụng sự hỗ trợ, tư vấn 
và tham gia trực tiếp của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên 
môn hóa cao: nghiên cứu tính chất lý-hóa mẫu chất lưu, để thực hiện dự án “Lấy mẫu và 
phân tích mẫu phục vụ phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi năm 2025”; 

Наем консультационной услуги (далее именуемые «Услуга») с целью использования 
помощи, консультации и участия специалистов с многолетним опытом в 
узкоспециализированной области: изучении физико-химических свойств флюидов 
для выполнения проекта «Отбор и анализ проб по распределению продукции 
месторождения Южный Дракон-Дой Мой в 2025 г.»; 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГИ: 

2.1 Các yêu cầu cơ bản đối với dịch vụ/ Основные требования при оказании услуги: 

2.1.1. Phạm vi dịch vụ / Рамка оказания услуги: 

- Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm bố trí chuyên gia tư vấn tham gia và thực hiện nhiệm vụ 
cứu theo yêu cầu;    
Услуга включает организацию участия консультантов и выполнения 
соответствующих исследовательских задач. 

2.1.2. Yêu cầu về phương thức thực hiện/ Требования к способ выполнения работы: 

- Dịch vụ dự kiến triển khai trong khoảng thời gian từ Quý II/2025 đến hết Quý IV/2025. 
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Услуга по планированию будет осуществляться в период со II квартала 2025 г. по 
концу IV квартала 2025 г.; 

- Dịch vụ được thực hiện có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia tư vấn nhiều kinh 
nghiệm, đáp ứng yêu cầu công viêc; 

Услуга выполняется при непосредственном участии опытных консультантов, с 
учетом требований работы. 

- Trên cơ sở số liệu phân tích PVT mẫu chất lưu được thực hiện bởi các chuyên viên/kỹ sư 
của Viện NCKH&TK, các chuyên gia tư vấn của nhà thầu sẽ tiến hành phân tích số liệu, 
tính toán cần bằng pha – cân bằng vật chất, xử lý số liệu thành phần khí và lập báo cáo tính 
chất lý-hóa mẫu chất lưu phục vụ phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi;  

На основе данных PVT исследований флюидов, выполненных 
экспертами/инженерами НИПИморнефтегаз, консультанты подрядчика проведут 
анализ данных, расчет фазового баланса – материального баланса , обработку 
данных о составе газа и составление отчета о физико-химических свойствах проб 
флюидов для распределению продукции месторождения Южный Дракон-Дой Мой; 

- Nhà thầu bố trí phương thức và địa điểm làm việc cho các chuyên gia, đề xuất các giải 
pháp trao đổi thông tin cần thiết để đảm bảo tính liên tục và chất lượng của dịch vụ; 

Подрядчик организует методы и место работы консультантов, предлагает 
необходимые решения по обмену информацией для обеспечения непрерывности и 
качества услуги. 

   2.1.3 Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn tham gia dịch vụ/ Требования к 
консультантам, участвующим в оказании услуг: 

- Để đảm bảo hoàn thành công việc có tính đặc thù, tính chuyên môn cao và đòi hỏi kinh 
nghiệm thực tế, các chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện dịch vụ cần đáp ứng các tiêu chí 
sau:   

Для обеспечения выполнения работ, которые являются специфическими, 
узкоспециализированными и требуют практического опыта, консультанты, 
участвующие в реализации услуги, должны соответствовать следующим 
критериям: 

+ Bằng cấp chuyên môn: có bằng đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật hoặc trên đại 
học; 

Профессиональная квалификация: имея степень бакалавра в области накуи и 
техники или выше; 

+ Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí ít nhất 15 năm; 
Имея не менее 15 лет опыта в области нефтянной техники;  

+ Có kinh nghiệm làm chủ nhiệm-phê duyệt hay tham gia hoàn thiện báo cáo nghiên cứu 
chất lưu liên quan đến xử lý số liệu phân tích thành phần khí lỏng, nghiên cứu số liệu 
cân bằng pha. Ưu tiên những người đã tham gia các dự án liên quan phân chia sản phẩm 
dầu khí; 

Иметь опыт руководства, утверждения или участия в составлении отчетов в 
области анализа флюидов, связанные с обработкой результатов анализа 
газонефтяного - конденсатного компонентного состава, изучении данных 
фазового баланса нефти и газа. Предпочтение отдается лицам со опытом 
участия в проектах, связанных с распределения нефтяной продукции; 

+ Chuyên gia tư vấn cần có kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nga đáp ứng được 
yêu cầu công việc tư vấn nghiên cứu cân bằng pha, phân tích mẫu chất lưu; 
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Консультанты должны обладать знаниями английского или русского языка, 
соответственными требованиям консультационной работы по исследованию 
фазового баланса, анализа флюидов;  

+ Chuyên gia tư vấn phải cung cấp hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm để Viện NCKH&TK 
xem xét, đánh giá và chấp thuận; 

Консультанты должны предоставить записи о своих способноти и опыте для 
проверки, оценки и одобрения в НИПИморнефтегаз; 

- Số lượng chuyên gia tư vấn do nhà thầu chủ động bố trí (tối thiểu là 02 chuyên gia) để đảm 
bảo hoàn thành khối lượng công việc; 
Количество консультантов, привлекаемых подрядчиком (минимум 02 
консультанта) для обеспечения выполнения объема работ; 

2.2. Yêu cầu về nhiệm vụ/ Требования к задаче: 

- Đề xuất phương pháp nghiên cứu mẫu dầu và condensate bình tách phù hợp quy trình phân 
chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi; 
Предложение метода исследования проб сепараторных нефтей и конденсатов в 
соответствии с процедурой распределения продукции месторождения Южный 
Дракон-Дой Мой; 

- Tư vấn điều chỉnh các mẫu bình tách phù hợp với sơ đồ công nghệ trong quy trình phân 
chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi; 

Рекомендация по регулировке сепараторных нефтегазовых проб в соответствии с 
технологической схемой процедуры распределения продукции месторождения 
Южный Дракон-Дой Мой; 

- Tư vấn tổng hợp và đánh giá kết quả các thí nghiệm tách đa bậc, mô phỏng tách tại FSO; 

Консультирование и оценка результатов анализа многоступенчатых сепараций, 
моделирования процесса нефтегазовой обработки на УБН; 

- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo; 

Обработка даных и составление отчета; 

3. YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ 
РАБОТ УСЛУГИ: 

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp trọn gói dịch vụ (bao gồm bố trí chuyên gia tư vấn, hoàn 
nhiệm vụ nghiên cứu) phù hợp với kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ (Phụ lục đính 
kèm).  
Подрядчик обязан предоставить полный пакет услуги (включая предоставление 
консультантов и выполнение исследовательских задач) в соответствии с рабочей 
программой (см. Приложение); 

- Dịch vụ sẽ được nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu sau khi nhà thầu hoàn thành nhiệm 
ụ nghiên cứu và Báo cáo tổng hợp (theo mục 4) được Viện NCKH&TK phê duyệt; 

Услуга будет приняты и оплачены подрядчику после выполнения подрядчиком 
исследовательских задачей и утверждения Сводного отчета (согласно пункту 4) в 
НИПИморнефтегаз;  

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ: 

Nhiệm vụ nghiên cứu / Исследовательские задачи: 
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- Đề xuất phương pháp nghiên cứu tối ưu cho mẫu dầu và condensate bình tách phù hợp quy 
trình phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi; 

Предложение оптимального метода исследования проб сепараторных нефтей и 
конденсатов в соответствии с процедурой распределения продукции 
месторождения Южный Дракон-Дой Мой; 

- Điều chỉnh các mẫu bình tách phù hợp với chế độ làm việc trên các giàn RC-6, RC-5, RC-
4, RC-DM, RP-1;  

Регулировка сепараторных нефтегазовых проб в соответствии с рабочим режимам 
на платформах RC-6, RC-5, RC-4, RC-DM, RP-1; 

- Xử lý và đánh giá các kết quả mô phỏng và các thí nghiệm tách đa bậc; 

Обработка даных и оценка результатов моделирований и анализа 
многоступенчатых сепараций; 

- Tư vấn tổng hợp và đánh giá kết quả các thí nghiệm tách mô phỏng FSO;  

Консультирование и оценка результатов анализа моделирования условия УБН;  

- Xử lý và đánh giá kết quả các thí nghiệm xây dựng quan hệ đẳng nhiệt tỷ trọng 
dầu/condensate với áp suất, thể tích dầu với áp suất; 
Обработка даных и оценка результатов анализа для построения 
изотермическойзависимости плотности нефти / конденсата от давления, 
соотношения объема нефти от давления; 

- Tổng hợp kết quả và tính toán hồi quy cho tỷ trọng và hệ số co ngót dầu/condensate, theo 
áp suất và nhiệt độ; 
Сбор данных, оценка результатов и расчета регрессии для зависимости плотности 
и коэффициента усадки нефти / конденсата от давления и температуры; 

- Lựa chọn số liệu phù hợp để đưa vào mô hình phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi 
Mồi; 
Выбор подходящих данных для включения в модель распределения продукции 
месторождения Южный Дракон-Дой Мой; 

- Tổng hợp kết quả công việc và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp; 

Проведение обобшения результатов работ и составление Сводного отчета; 

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ: 

- Nhà thầu là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, có có tư cách hợp lệ phù hợp với luật 
đấu thầu, có năng lực để thực hiện dịch vụ;  

Подрядчиком является организация, осуществляющая деятельность в 
нефтегазовой отрасли, имеющая действующую квалификацию в соответствии с 
законодательством о торгах и обладающая возможностями для выполнения услу; 

- Nhà thầu phải có hồ sơ dự thầu hợp lệ. Có đề xuất về kỹ thuật phù hợp để thực hiện dịch 
vụ; 

Подрядчик должен иметь действующую тендерную документацию. Подрядчик 
должен предложить подходящие технические решения для выполнения услуги; 

- Nhà thầu cần có kinh nghiệm hoàn thành các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật dầu 
khí (đã hoàn thành tối thiểu 02 dự án/ hợp đồng); 

Подрядчик должен иметь опыт выполнения консультационных услуг в области 
нефтегазовой промышленности (не менее 2 выполненных проектов/контрактов); 

- Nhà thầu cần bố trí nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu chất lưu tham gia 
thực hiện dịch vụ, đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu; 
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Подрядчик должен организовать участие в выполнении услуги опытного персонала 
в области исследования флюидов и обеспечить выполнение работы в соответствии 
с требованиями; 

- Các chuyên gia tư vấn của nhà thầu tham gia thực hiện dịch vụ cần đáp ứng theo yêu cầu 
tại Điều 2.1.3; 

Консультанты подрядчика, участвующие в реализации услуги, должны 
соответствовать требованиям, изложенным по пункту 2.1.3 выше; 

- Hoàn thành các hạng mục công việc được nêu trong mục 4; 

Выполнить рабочие элементы, указанные в пункте 4; 

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên viên, kỹ sư của Viện NCKH&TK; 

Оказать технические поддержки специалистам и инженерам НИПИморнефтегаз; 

- Tuân thủ các qui định, nội quy của Viện NCKH&TK, bảo mật các tài liệu nhận được từ 
Viện NCKH&TK; 
Соблюдать правила и внутренние положения НИПИморнефтегаз, сохранять 
конфиденциальность документов, полученных от НИПИморнефтегаз; 

6. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

- Thời hạn hoàn thành cung cấp dịch vụ: trong vòng 04 tháng, được tính từ ngày ký biên bản 
bắt đầu công việc (sau khi ký hợp đồng). 

Срок выполнения работ по оказанию услуги: в течение 04 месяцев, исчисляемых с 
даты подписания протокола о начале работ (после подписания контракта). 

7. TRÁCH NHIỆM CỦA VIETSOVPETRO/ ОБЯЗАННОСТИ СП 
«ВЬЕТСОВПЕТРО»: 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu thí nghiệm phân tích phù hợp với chương trình làm việc 
của các chuyên gia tư vấn; 
Предоставить документы, экспериментальные данные в соответствии с рабочей 
программой консультантов; 

- Cung cấp thông tin khi có sự thay đổi về công nghệ kết nối, vận chuyển sản phẩm; 

Предоставлять информацию при изменении технологии подключения и 
транспортировки продукции; 

- Giám sát kiểm tra tiến độ và kết quả công việc phù hợp với chương trình làm việc; 

Контролировать и проверять ход и результаты работ в соответствии с рабочей 
программой; 

8. YÊU CẦU VỀ BÀN GIAO TÀI LIỆU/ ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРЕДАЧЕ 
ДОКУМЕНТОВ: 

- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biên bản, báo cáo, hồ sơ liên quan quá trình triển 
khai và nghiệm thu dịch vụ để các bên phê duyệt; 

Подрядчик несет ответственность за составление актов, отчетов и документов, 
связанных с выполнением и приемкой услуги для представления сторонам на 
утверждение; 

- Báo cáo tổng hợp được lập thành báo cáo bởi Nhà thầu, được in thành 03 bộ bằng tiếng 
Anh, chép vào USB để chuyển giao cho Viện NCKH&TK; 
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Сводный отчет будет подготовлен подрядчиком, распечатан в 3 экземплярах на 
английском языке, скопирован на USB-накопитель для передачи в 
НИПИморнефтегаз. 

9. TÀI LIỆU, CHỨNG CHỈ CẦN THIẾT/ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
СЕРТИФИКАТЫ: 

Nhà thầu cung cấp bản sao chụp (copy) các giấy tờ, chứng chỉ liên quan / Подрядчик 
предоставляет копии соответствующих документов и сертификатов:   

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh / giấy phép hoạt động của nhà thầu. 
Свидетельство о регистрации предприятия/лицензия на осуществление 
деятельности подрядчика; 

- Danh mục dịch vụ tư vấn đã thực hiện trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí (tên dự án/ hợp đồng, 
khách hàng, thời gian thực hiện, tình trạng thực hiện…);  

Перечень выполненных консультационных услуг в нефтегазовой отрасли 
(наименование проекта/контракта, заказчик, сроки реализации, статус 
реализации...); 

- Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia tư vấn tham gia thựс hiện dịch vụ; 

Документы об опыте работы консультантов, участвующих в реализации услуги; 

- Bằng cấp chuyên môn của chuyên gia tư vấn tham gia thựс hiện dịch vụ; 

Профессиональная квалификация консультантов, участвующих в выполнении 
услуги; 

- Các bằng cấp/ chứng chỉ ngoài chuyên môn của các chuyên gia tư vấn tham gia thựс hiện 
dịch vụ (ngoại ngữ, tin học…); 
Непрофессиональные степени/сертификаты консультантов, участвующих в 
оказании услуги (иностранные языки, ИТ...); 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ DỊCH VỤ 
VỚI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO/ МЕТОД ОЦЕНКИ О 
СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ С ТТ СП 
«ВЬЕТСОВПЕТРО»: 

- Báo cáo tổng hợp phải phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu và được Viện NCKH&TK phê 
duyệt; 

Сводный отчет должен соответствовать исследовательским задачам и быть 
одобрен НИПИморнефтегаз. 

- Dịch vụ được xem là hoàn thành và đáp ứng yêu cầu trên cơ sở biên bản nghiệm thu được 
phê duyệt bởi lãnh đạo Viện NKH&TK; 
Услуга признается выполненными и удовлетворяющим требованиям на основании 
акта приемки, утвержденного руководством НИПИморнефтегаз; 

 
 

Soạn thảo/ Исполнитель:    

Lãnh đạo bộ phận đặt hàng / Руководитель Отдела заказчика: 

 

Trưởng phòng NC PVT   

Зам. начальника ОИ PVT-  НИПИморнефтегаз       

  

 

Bùi Mai Thanh Tú 
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Các thành viên kỹ thuật/ Член по техническому вопросам: 

 
 

Phó phòng NC PVT  
Зам. начальник ОИ PVT- НИПИморнефтегаз 

 
 
 

Lê Văn Tú 

 

 
KS phòng NC PVT   

Инженер ОИ PVT- НИПИморнефтегаз 

  

 
 

Quản Đức Thắng 
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Signed by: Quản Đức Thắng
Date: 23/05/2025 10:45:56
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Signed by: Lê Văn Tú
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Phụ lục  / Приложение  
 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ  
ПЛАНИРУЕМАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ  

 
Kế hoạch công việc dự kiến / Ожидаемый план работы:  

 

№ Các giai đoạn công việc (*)/ 

Этапы работ (*) 
 

Thời gian thực hiện dự kiến (**)/  

Предварительное время 
исполнения (**) 

Tháng 
thứ 1/ 

1-й 
месяц 

Tháng 
thứ 2/ 

2-й 
месяц 

Tháng 
thứ 3/ 

3-й 
месяц 

Tháng 
thứ 4/ 

4-й 
месяц 

1.  

Đề xuất phương pháp nghiên cứu tối ưu cho mẫu dầu và condensate bình tách phù hợp quy trình phân chia 
sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi; 

Предложение оптимального метода исследования проб сепараторных нефтей и конденсатов в 
соответствии с процедурой распределения продукции месторождения «Южный Дракон-Дой Мой»; 

                

2.  
Điều chỉnh các mẫu bình tách phù hợp với chế độ làm việc trên các giàn RC-6, RC-5, RC-4, RC-DM, RP-1; 

Регулировка сепараторных нефтегазовых проб в соответствии с рабочим режимам на платформах 

RC-6, RC-5, RC-4, RC-DM, RP-1; 
                

3.  
Xử lý và đánh giá các kết quả mô phỏng và các thí nghiệm tách đa bậc; 

Обработка даных и оценка результатов моделирований и анализа многоступенчатых сепараций; 
                

4.  
Tư vấn tổng hợp và đánh giá kết quả các thí nghiệm tách mô phỏng FSO;  

Консультирование и оценка результатов анализа моделирования условия УБН; 
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5.  

Xử lý và đánh giá kết quả các thí nghiệm xây dựng quan hệ đẳng nhiệt tỷ trọng dầu/condensate với áp suất, 
thể tích dầu với áp suất; 

Обработка даных и оценка результатов анализа для построения изотермической зависимости 
плотности нефти / конденсата от давления, соотношения объема нефти от давления; 

                

6.  
Tổng hợp kết quả và tính toán hồi quy cho tỷ trọng và hệ số co ngót dầu/condensate, theo áp suất và nhiệt độ; 

Сбор данных, оценка результатов и расчета регрессии для зависимости плотности и коэффициента 
усадки нефти / конденсата от давления и температуры; 

                

7.  
Lựa chọn số liệu phù hợp để đưa vào mô hình phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi; 

Выбор подходящих данных для включения в модель распределения продукции месторождения “ 
Южный Дракон-Дой Мой»; 

                

8.  
Tổng hợp kết quả công việc và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp; 

Проведение обобшения результатов работ и составление Сводного отчета; 
                

 

     Lưu ý chung / Общие примечания:  
- (*) Các nội dung chi tiết có thể được thay đổi, cập nhật theo thực tế triển khai nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu (mục 4 - 

YCKT). / Общее примечание: детали могут быть изменены и обновлены в соответствии с фактическим выполнением работ, но 
должно соответствовать выполнению исследовательских задач (по пункту 4 - ТТ). 

- (**) Nhà thầu có thể chủ động bố trí thời gian hoàn thành các giai đoạn công việc phù hợp với thực tế triển khai nhưng không vượt quá thời  hạn 
hoàn thành cung cấp dịch vụ / Подрядчик может проактивно организовывать рабочее время для выполнения этапов работ в 
соответствии с фактическим выполнением, но не превышая сроков выполнения оказания услуги. 

 
  

Viện phó địa chất 
Зам. директора НИПИморнефтегаз 

 Vũ Văn Khương   
 

   

Trưởng phòng NC PVT   

Зам. начальника ОИ PVT-  НИПИморнефтегаз       

 Bùi Mai Thanh Tú 
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Ghi chú/ Примечание

1

2

Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Điểm/ 
Баллы

Điểm/ 
Баллы

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ / ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ:

60

1.1

Đáp ứng các yêu cầu về phạm vi và phương thức thực hiện, bàn giao 
tài liệu (Các mục 2.1.1, 2.1.2 và 8 của  YCKT)/ Соответствено 
основным требованиям к рамке оказания, способу выполнения 
услуг и передаче документов (пункты 2.1.1, 2.1.2 и 8 - TT)

10

Ngày…. tháng ….. năm 2025

       LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT”

                 Viện NCKH&TK Viện phó Viện NCKH&TK
Зам. директора НИПИморнефтегаз

Vũ Văn Khương

 BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thuê dịch vụ tư vấn xử lý số liệu và lập báo cáo cho dự án “Lấy mẫu và phân tích mẫu phục vụ phân chia sản phẩm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi năm 2025”

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Наем консультационной услуги для обработки данных и составления отчета проекта «Отбор и анализ проб по распределению продукции месторождения Южный Дракон-Дой Мой в 2025 г. »

 Số mục theo các mục đánh giá/ No. 
позиций по уровней оценки  Nội dung chào hàng/ 

Содержание
предложений 

Điểm/
Количество баллов по уровням Nguyên nhân giảm điêm theo 

từng mục/ Причины снижения
баллов по каждому

пункту

Tên gọi các tiêu chí/ 
Наименование критериев

STT

Bước 2: Các chào hàng được đánh giá ĐẠT tất cả các điều kiện tiên quyết nêu trên sẽ được đánh giá bước 2- đánh giá chi tiết theo các tiêu chí theo bảng  sau:
Этап 2: Предложения, которые оценены как “Удовлетворительно” всем вышеупомянутым дисквалифицированным условиям, будут оцениваться на этапе 2 — Детальная оценка в соответствии с 
критериями согласно следующей «КТО»:

Bước 1: Đánh giá việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết/ Этап 1 Оценка соответствия с дисквалифицированными условиями:

Năng lực của nhà thầu đáp ứng với yêu  cầu của DV/ Возможность подрядчика соответствует требованиям услуг

Nhà thầu cam kết thực hiện  trọn gói Dịch vụ theo khối lượng công việc quy định tại YCKT/ Подрядчик обязуется выполнить 
полный пакет Услуг согласно объему работ, указанному в ТТ.

Tiêu chí/ Критерии

Đánh giá/ Оценка

ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT
«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительно»
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Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Điểm/ 
Баллы

Điểm/ 
Баллы

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Số mục theo các mục đánh giá/ No. 
позиций по уровней оценки  Nội dung chào hàng/ 

Содержание
предложений 

Điểm/
Количество баллов по уровням Nguyên nhân giảm điêm theo 

từng mục/ Причины снижения
баллов по каждому

пункту

Tên gọi các tiêu chí/ 
Наименование критериев

1.1.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật
Соответствено техническим 
требованиям

 100

1.1.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

1.2
Đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ (Mục 2.2 của  YCKT)/ 
Соответствено требованиям к задаче  (пункт 2.2 - TT)

10

1.2.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật
Соответствено техническим 
требованиям

100

1.2.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

1.3
Đáp ứng các yêu cầu về  khối lượng công việc dịch vụ (Mục 3 của  
YCKT)/ Соответствено требованиям к объемной работе услуги 
(пункт 3 - ТТ).

10

1.3.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật/ 
Соответствено техническим 
требованиям

100

1.3.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

1.4
Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật (Mục 4 của  YCKT)/ Соответствено 
требованиям к техническим требованиям (пункт 4 - ТТ)

15

1.4.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật/ 
Соответствено техническим 
требованиям

100

1.4.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

1.5
Đáp ứng các yêu cầu về thời gian thực hiện dịch vụ, (Mục 6 của  
YCKT)/ Соответствено требованиям к сроку оказания услуги 
(пункт 6 - TT) 

15
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Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Điểm/ 
Баллы

Điểm/ 
Баллы

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Số mục theo các mục đánh giá/ No. 
позиций по уровней оценки  Nội dung chào hàng/ 

Содержание
предложений 

Điểm/
Количество баллов по уровням Nguyên nhân giảm điêm theo 

từng mục/ Причины снижения
баллов по каждому

пункту

Tên gọi các tiêu chí/ 
Наименование критериев

1.5.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật
Соответствено техническим 
требованиям

100

1.5.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

2
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОДРЯДЧИКУ

15

2.1
Đáp ứng các yêu cầu đối với nhà thầu (Mục 5 của  YCKT)/ 
Соответствено требованиям к подрядчикам (пункт 5 - ТТ)

15

2.1.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật/ 
Соответствено техническим 
требованиям

100

2.1.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

3
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN SỰ/ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

15

3.1

Đáp ứng yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn tham gia dịch vụ (Mục 
2.1.3 của  YCKT)/ Соответствено требованиям к 
консультантам, , участвующим в оказании услуг (пункт 2.1.3 - 
TT)

15

3.1.1
Đạt yêu cầu kỹ thuật
Соответствено техническим 
требованиям

100

3.1.2
Không đạt yêu cầu kỹ thuật 
Не соответствено техническим 
требованиям

0

4
YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU, CHỨNG CHỈ CẨN THIẾT/ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ:

10

4.1
Đáp ứng các yêu cầu về việc cung cấp các tài liệu, chứng chỉ (Mục 9 
của  YCKT)/ Соблюдение требований предоставления 
документов и сертификатов  (пункт 9- TT) 

10
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Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Mức
Уровень 

I

Mức
Уровень 

II

Mức
Уровень 

III

Mức
Уровень 

IV

Điểm/ 
Баллы

Điểm/ 
Баллы

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Số mục theo các mục đánh giá/ No. 
позиций по уровней оценки  Nội dung chào hàng/ 

Содержание
предложений 

Điểm/
Количество баллов по уровням Nguyên nhân giảm điêm theo 

từng mục/ Причины снижения
баллов по каждому

пункту

Tên gọi các tiêu chí/ 
Наименование критериев

4.1.1
Đáp ứng  yêu cầu kỹ thuật/ Полное 
соответствие техническим 
требованиям

100

Đáp ứng cơ bản yêu cầu kỹ thuật/ 
Базовое соответствие 
техническим требованиям

70

Thiếu sót liên quan chứng chỉ ngoài chuyên môn 
(ngoại ngữ, tin học...) của các chuyên gia tư vấn; 

Недостатки, связанные с 
непрофессиональными сертификатами 

(иностранные языки, ИТ...) консультанта

4.1.2
Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/ 
Несоответствие техническим 
требованиям

0

Không cung cấp các giấy tờ/ chứng chỉ liên quan 
năng lực / kinh nghiệm của nhà thầu, chuyên môn / 

kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn;
Непредоставление документов / 

сертификатов, касающихся 
возможностей/опыта подрядчика, 

знаний/опыта консультанта.

Total 100

Đánh giá/ Оценка:

Soạn thảo/ Исполнитель:

Lãnh đạo bộ phận đặt hàng / Руководитель Отдела заказчика:

Trưởng phòng NC PVT - Viện NCKH&TK Bùi Mai Thanh Tú

Начальник ОИ PVT - НИПИморнефтегаза

Các thành viên kỹ thuật/ Член по техническому вопросам

Phó phòng NC PVT - Viện NCKH&TK Lê Văn Tú

Зам. начальник ОИ PVT - НИПИморнефтегаза

Kỹ sư phòng NC PVT - Viện NCKH&TK

Инженер ОИ PVT-НИПИморнефтегаза Quản Đức Thắng

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi  có tổng số điểm >= 90 điểm./ Предложение оценивается как «Удовлетворительно» ТТ, если оно  имеет общий балл >= 90 баллов.
2. Chào hàng được đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi  có tổng số điểm < 90 điểm./ Предложение оценивается как «Неудовлетворительно» ТТ, если оно  имеет общий балл < 90 баллов.
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